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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 23/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 
tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo 
vệ lòng, bờ, bãi sông. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, 
vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (dưới đây 
gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, về tài nguyên nước; các cơ quan 
quản lý nhà nước liên quan đến công tác quản lý cát, sỏi lòng sông; kinh doanh, tập 
kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ. 

2. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi và 
khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch (sau đây gọi chung là sông), hồ chứa 
và vùng cửa sông ven biển. 

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hoạt động sau đây: 

a) Nạo vét, khơi thông luồng để mở mới, cải tạo, nâng cấp luồng, tuyến giao 
thông thủy nội địa, trừ duy tu, bảo dưỡng định kỳ các tuyến đường thủy nội địa 
hiện có (sau đây gọi tắt là nạo vét, khơi thông luồng); 

b) Kè bờ, gia cố bờ sông, trừ công trình kè bờ, chỉnh trị sông để phòng, chống 
thiên tai; san, lấp, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông (sau đây gọi 
tắt là kè bờ, lấn sông); 

c) Xây dựng công trình, vật kiến trúc nổi trên sông, xây dựng cầu, cảng sông, 
bến tàu, phà tiếp nhận tàu và các công trình thủy khác trong phạm vi hành lang bảo 
vệ nguồn nước hoặc trong lòng, bờ, bãi sông, hồ (sau đây gọi tắt là xây dựng công 
trình thủy). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cát, sỏi lòng sông là cát, cuội, sỏi tích tụ ở lòng suối, lòng sông, bãi bồi, 
thềm sông từ thượng lưu cho đến cửa sông; tích tụ ở lòng hồ và cửa sông. 

2. Cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp là cát, sỏi lòng sông được khai thác theo 
giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc theo đăng ký khối 
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lượng cát, sỏi thu hồi từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa 
(kể cả ở lòng hồ, cửa lấy nước, vùng cửa sông ven biển) hoặc khai thác theo quy 
định tại khoản 2 Điều 64 và khoản 1, khoản 2 Điều 65 Luật Khoáng sản. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cát, sỏi hợp pháp là tổ chức, cá nhân được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác cát, sỏi lòng sông; tổ chức, cá 
nhân đủ điều kiện hoạt động kinh doanh và mua, bán cát, sỏi có nguồn gốc hợp 
pháp quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Mép bờ của sông là ranh giới giữa mái dốc địa hình tự nhiên của bờ với mặt 
đất tự nhiên theo chiều ngang. Trường hợp sông đã được kè bờ thì mép bờ là đỉnh 
của bờ kè. Trường hợp không xác định được bờ sông thì mép bờ của sông do cơ 
quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này quyết định trong 
khoảng từ mực nước trung bình mùa lũ nhiều năm đến mực nước đỉnh lũ lớn nhất. 

5. Bãi sông là vùng đất ven sông được tính từ mép bờ của sông đến biên ngoài 
của hành lang bảo vệ đê điều đối với các tuyến sông có đê; trường hợp đối với 
tuyến sông không có đê (trừ các vùng đồng bằng ngập lũ hoặc lũ chảy tràn thường 
xuyên) thì trên cơ sở đặc điểm của địa hình ven sông và đặc điểm lũ của tuyến 
sông do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này quyết 
định phạm vi cụ thể từ mép bờ của sông đến mực nước đỉnh lũ lớn nhất. 

Bãi nổi, cù lao là vùng đất nổi nằm trong phạm vi lòng sông, bao gồm bãi nổi 
bán ngập, bãi hình thành theo mùa, bãi mới hình thành, có thể không bị ngập nước 
thường xuyên. 

6. Lòng sông là phạm vi giữa hai mép bờ sông. 
 

Chương II 
QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG 

 
Mục 1 

NỘI DUNG QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG  
TRONG QUY HOẠCH VÙNG 

 
Điều 4. Quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng 

Trường hợp trong phạm vi vùng lập quy hoạch có lưu vực sông liên tỉnh, trên 
cơ sở văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 
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này, cơ quan chủ trì lập quy hoạch đưa nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông quy 
định tại Điều 5 Nghị định này vào quy hoạch vùng tương ứng; bảo đảm cát, sỏi 
lòng sông được khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội; bảo đảm sự ổn định, cân bằng tự nhiên trong lưu vực sông, phù 
hợp với tài nguyên, trữ lượng cát, sỏi lòng sông có trong lưu vực sông. 

Điều 5. Nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng 

Nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng gồm: 

1. Tiềm năng tài nguyên cát, sỏi lòng sông trong lưu vực sông thuộc phạm vi 
vùng lập quy hoạch.  

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; phòng, chống 
thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong vùng. 

3. Các quan điểm, mục tiêu phát triển của quy hoạch vùng sẽ định hướng cho 
hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông thuộc lưu vực. 

4. Định hướng cho hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên lưu vực 
sông thuộc vùng lập quy hoạch về thời gian, tổng công suất được cấp phép khai 
thác trên địa bàn của địa phương liên quan trong kỳ quy hoạch. Việc định hướng 
quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên lưu vực sông đảm bảo tác 
động thấp nhất đến cân bằng tự nhiên của lưu vực, gắn với nhu cầu sử dụng cát, sỏi 
để phát triển hạ tầng của các địa phương liên quan. 

Điều 6. Đề xuất quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng 

1. Trên cơ sở danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước đã được cấp có 
thẩm quyền ban hành; căn cứ quy mô tài nguyên, trữ lượng cát, sỏi lòng sông, diễn 
biến, dự kiến mức độ tác động đến lòng, bờ, bãi sông của từng lưu vực sông, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ trì lập quy 
hoạch vùng về các lưu vực sông cần có nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong 
quy hoạch vùng tương ứng. 

2. Cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì lập quy hoạch 
vùng có trách nhiệm lấy ý kiến các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung quản lý cát, 
sỏi lòng sông quy định trong quy hoạch vùng có liên quan trước khi trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 
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Mục 2 
THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNG SÔNG 

 
Điều 7. Nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông 

trong quy hoạch tỉnh 

1. Căn cứ nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng liên quan 
đã phê duyệt; trên cơ sở tiềm năng, trữ lượng và nhu cầu sử dụng cát, sỏi lòng sông 
của địa phương và khu vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoanh định các khu vực 
quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông để đưa vào nội dung phương án 
bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong quy hoạch tỉnh. 

2. Các khu vực được quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông nêu tại 
khoản 1 Điều này phải bảo đảm không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 
khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản 
và quy định tại Điều 13 Nghị định này. 

Điều 8. Nguyên tắc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông 

Việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải bảo đảm các nguyên 
tắc khi cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 
Điều 40, khoản 1 Điều 53 Luật Khoáng sản và các nguyên tắc sau: 

1. Được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ 
trường hợp thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoáng sản. 

2. Trường hợp khu vực đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông 
nằm giáp ranh từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, trước khi cấp 
phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải lấy 
ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là địa phương giáp ranh. 

3. Trước khi cấp phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến chấp thuận bằng 
văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phòng chống thiên 
tai, thủy lợi và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

Điều 9. Nội dung Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông 

Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Khoáng sản, Giấy phép 
khai thác cát, sỏi lòng sông còn quy định các nội dung sau đây: 
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1. Thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều, không được khai thác ban đêm; quy định về thời gian khai thác trong năm. 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phép khai thác: 

a) Xác định ranh giới khu vực khai thác; cắm mốc các điểm khép góc khu vực 
khai thác cát, sỏi lòng sông; 

b) Tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, 
sỏi và yêu cầu về đăng ký theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội 
địa, pháp luật liên quan; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, 
thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai 
thác, vận chuyển cát, sỏi; 

c) Yêu cầu trong việc ký hợp đồng vận chuyển với các chủ phương tiện đủ 
điều kiện vận chuyển theo quy định của pháp luật trong trường hợp tổ chức, cá 
nhân khai thác không trực tiếp vận chuyển cát, sỏi sau khai thác; 

d) Yêu cầu việc lắp đặt bảng thông báo tại bờ sông thuộc phạm vi khu vực 
khai thác để công khai thông tin Giấy phép khai thác, dự án khai thác cát, sỏi lòng 
sông với các nội dung: tọa độ, diện tích và sơ đồ phạm vi khu vực khai thác; thời 
gian khai thác; tên, phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác cát, sỏi; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm về phòng chống thiên tai theo quy định của 
pháp luật. 

3. Trường hợp các giấy phép khai thác cát sỏi đã được cấp trước khi Nghị định 
này có hiệu lực thì phải thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này. 

 
Mục 3 

TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH,  
SỬ DỤNG CÁT, SỎI LÒNG SÔNG 

 
Điều 10. Bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông 

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác hoặc kinh doanh cát, sỏi khi tập kết 
cát, sỏi lòng sông sau khai thác tại các bến, bãi phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
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a) Khu vực bến, bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa 
theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 

b) Trường hợp bến, bãi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc liên 
quan đến đê điều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo 
quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều. 

c) Phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, 
sỏi với các nội dung: địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi; lắp đặt trạm 
cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi.  

2. Trường hợp không sử dụng bến, bãi, tổ chức, cá nhân được phép khai thác 
cát, sỏi lòng sông phải ký hợp đồng vận chuyển với tổ chức, cá nhân có phương 
tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 11 Nghị định này. 

Điều 11. Phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông 

Phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông phải đáp ứng các yêu cầu về điều 
kiện hoạt động của phương tiện theo quy định của pháp luật có liên quan về giao 
thông đường thủy nội địa và quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Điều 12. Kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông 

1. Cát, sỏi lòng sông được tổ chức, cá nhân kinh doanh phải là cát, sỏi có 
nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

2. Trong quá trình vận chuyển cát, sỏi trên sông, chủ phương tiện phải mang 
theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát, sỏi là hợp pháp; thông tin, 
dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát, sỏi đang vận chuyển; bên bán phải 
xuất hóa đơn cho bên mua theo quy định của pháp luật.  

3. Mọi hành vi buôn bán, kinh doanh cát, sỏi lòng sông không có nguồn gốc 
hợp pháp được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật 
khác có liên quan. 

4. Không sử dụng cát, sỏi lòng sông có đủ chất lượng làm cát, sỏi xây dựng 
dùng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng. 

5. Việc kinh doanh, tập kết và vận chuyển cát, sỏi lòng sông phải đảm bảo yêu 
cầu về bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng xe quá tải trọng đi trên đê. 
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Chương III 
BẢO VỆ LÒNG, BỜ, BÃI SÔNG, HỒ 

 
Điều 13. Khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông 

1. Việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm 
hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông được thực hiện theo quy định tại Điều 28 
của Luật Khoáng sản; các quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều, giao thông 
thủy nội địa, quy định của pháp luật khác liên quan và quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều này. 

2. Căn cứ đặc điểm địa hình, địa chất, hình thái của lòng sông, chế độ dòng 
chảy, diễn biến lòng, bờ, bãi sông và thực trạng, diễn biến tình hình xói, lở, bờ, bãi 
sông, các khu vực sau đây được khoanh định là khu vực cấm hoạt động khai thác 
cát, sỏi lòng sông: 

a) Khu vực đang bị sạt, lở; 

b) Khu vực đã bị sạt, lở và có nguy cơ tiếp tục bị sạt, lở; 

c) Khu vực bờ sông không ổn định, có nguy cơ sạt, lở; 

d) Khu vực khác có tầm quan trọng trong việc bảo đảm sự ổn định, an toàn của 
bờ sông; khu vực có công trình quốc phòng an ninh, khu đô thị, khu dân cư, khu 
vực có công trình đê điều, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, quan trắc, giám sát 
và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác mà việc khai thác cát, sỏi lòng sông có thể 
làm gia tăng nguy cơ mất ổn định bờ sông do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

3. Các khu vực dưới đây được khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động 
khai thác cát, sỏi lòng sông: 

a) Khu vực liền kề với khu vực quy định tại khoản 2 Điều này mà việc khai 
thác cát, sỏi trên sông có thể làm gia tăng nguy cơ gây sạt, lở; 

b) Khu vực khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm 
yêu cầu phòng, chống sạt, lở bờ sông. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ các quy định tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều này tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động 



 
10 CÔNG BÁO/Số 255 + 256/Ngày 03-3-2020 
  
khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, lấy ý kiến các cơ quan theo quy định của 
pháp luật về khoáng sản; ý kiến của Ủy ban lưu vực sông liên quan (nếu có), gửi 
Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

5. Việc rà soát, điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi, khu vực 
tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông được thực hiện định kỳ 05 năm 
một lần hoặc khi có sự thay đổi về các khu vực quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
này. Trường hợp cấp bách, có nguy cơ đe dọa đến an toàn đê điều, tính mạng, tài 
sản và an toàn của người dân thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm 
dừng hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, đồng thời khoanh định, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung vào danh mục khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

Điều 14. Yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 

Dự án của tổ chức, cá nhân có các hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 3 
Điều 2 Nghị định này phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tài nguyên 
nước, quy hoạch phòng, chống lũ, đê điều và các quy hoạch khác có liên quan. 

2. Phù hợp với các quy định về hành lang thoát lũ, xả lũ của các hồ chứa, bảo 
vệ công trình thủy lợi, đê điều, các công trình liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng 
và công trình hạ tầng khác, trừ trường hợp xử lý khẩn cấp; phù hợp với các yêu cầu 
về bảo tồn văn hóa, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự 
nhiên; bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ nguồn nước. 

3. Bảo vệ, duy trì khả năng thoát lũ của sông; không làm suy giảm khả năng 
thoát lũ dẫn đến gây ngập úng bãi, vùng đất ven sông, gây sạt lở bờ, bãi sông và 
ảnh hưởng đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước; không làm suy giảm 
mực nước sông trong mùa cạn gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, sử dụng 
nước trên sông. 

4. Không gây bồi lắng, xói, lở lòng sông, gây mất ổn định bờ, bãi sông và ảnh 
hưởng đến chức năng của nguồn nước. 

5. Thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ môi 
trường, cảnh quan, hệ sinh thái ven sông. 

6. Tuân thủ các quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 
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Điều 15. Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông 

Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 
lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định này và các yêu cầu sau: 

1. Đối với trường hợp khai thác cát, sỏi ở lòng sông: 

a) Ranh giới khu vực khai thác phải cách mép bờ một khoảng cách an toàn tối 
thiểu phù hợp với chiều rộng tự nhiên của lòng sông, đặc điểm địa hình, địa chất, 
mức độ ổn định của bờ sông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
khoản 2 Điều 21 Nghị định này quyết định; 

b) Độ dốc đáy của tuyến khai thác tương đương độ dốc tự nhiên của đáy đoạn 
sông khai thác và đảm bảo không làm thay đổi đột ngột độ dốc của toàn tuyến 
sông; độ sâu khai thác phải phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất của đoạn sông, 
bảo đảm không được hình thành các hố xoáy hoặc gia tăng nguy cơ gây mất ổn 
định bờ sông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 21 
Nghị định này quyết định; 

c) Trường hợp đoạn sông ở khu vực trung du, miền núi bị bồi, lắng theo mùa, 
căn cứ diễn biến của tình hình bồi, lắng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 
tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này quyết định yêu cầu cụ thể đối với hoạt động 
khai thác cát, sỏi, bảo đảm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ sạt, lở bờ, bãi sông. 

2. Đối với trường hợp khai thác cát, sỏi trên bãi sông:  

a) Cao độ đáy khu vực khai thác không vượt quá cao độ ứng với mực nước 
trung bình mùa cạn tại khu vực khai thác, trừ trường hợp kết hợp với việc khơi 
thông dòng chảy, tăng cường khả năng thoát lũ của đoạn sông; 

b) Trường hợp đối với bãi nổi bán ngập, bãi hình thành theo mùa, bãi mới hình 
thành thì căn cứ tình hình thực thực tế, yêu cầu về phòng, chống sạt, lở bờ, bãi 
sông, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 
này quyết định cụ thể về phạm vi, độ sâu khu vực khai thác. 

3. Trường hợp đang khai thác mà có hiện tượng sạt, lở bờ tại khu vực khai 
thác, thì phải tạm dừng việc khai thác, đồng thời báo cáo ngay cho chính quyền địa 
phương và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động khai thác để kiểm tra, 
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xác định nguyên nhân, mức độ tác động tới lòng, bờ, bãi sông, báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Trường hợp không đủ điều kiện để tiếp tục khai thác thì Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung vào khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác cát, sỏi 
trên sông theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định này. 

Điều 16. Yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trong lòng hồ 

Việc khai thác cát, sỏi tại khu vực lòng hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật về thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi 
trường hồ chứa, các pháp luật khác có liên quan, đáp ứng các yêu cầu chung về 
bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định này, đồng thời phải đáp 
ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Phù hợp với các quy định về hành lang bảo vệ hồ chứa, bảo vệ công trình, 
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đập, hồ chứa và các hạng mục công trình gắn liền 
với hồ chứa. 

2. Chỉ được phép khai thác phần trữ lượng do bồi lắng và phải gắn với yêu cầu 
nạo vét, phòng, chống bồi lắng lòng hồ. 

3. Không gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước của hồ chứa và không làm suy giảm chức năng, 
nhiệm vụ của hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 17. Yêu cầu đối với hoạt động mở mới và nạo vét, khơi thông luồng, 
tuyến giao thông thủy thuộc vùng nước đường thủy nội địa 

Việc nạo vét, khơi thông luồng để mở mới, cải tạo, nâng cấp luồng, tuyến giao 
thông thủy nội địa (nạo vét cơ bản) phải tuân thủ các quy định của pháp luật về 
vùng nước đường thủy nội địa, các pháp luật khác có liên quan, đồng thời đáp ứng 
các yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định này 
và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Phạm vi nạo vét luồng phải phù hợp với yêu cầu về chiều rộng, chiều sâu để 
bảo đảm cấp kỹ thuật của luồng chạy tàu, thuyền theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Trường hợp phạm vi cần nạo vét nằm sát phía bờ bị sạt, lở hoặc có nguy cơ 
sạt, lở thì phải xem xét, điều chỉnh luồng phù hợp để hạn chế nguy cơ sạt, lở bờ sông. 
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3. Trường hợp đang thực hiện việc nạo vét mà có hiện tượng sạt, lở bờ thì phải 
tạm dừng việc nạo vét, đồng thời báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và Sở 
Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động nạo vét để kiểm tra, xác định nguyên 
nhân, mức độ tác động tới lòng, bờ bãi sông, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định. 

4. Trường hợp nạo vét, khơi thông luồng có gắn với thu hồi sản phẩm nạo vét 
là cát, sỏi lòng sông; bảo trì kết hợp thu hồi sản phẩm là cát, sỏi lòng sông thì việc 
lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về giao 
thông đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan; việc đăng ký khối lượng, 
phương pháp thu hồi sản phẩm nạo vét là cát, sỏi lòng sông được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của Nghị định này. Tổ chức, cá 
nhân chỉ được phép nạo vét, khơi thông luồng theo thiết kế đã được phê duyệt. 

Điều 18. Yêu cầu đối với hoạt động kè bờ, gia cố bờ sông, san, lấp, lấn sông, 
cải tạo cảnh quan các vùng đất ven sông 

Việc kè bờ, gia cố bờ sông, san, lấp, lấn sông, cải tạo cảnh quan các vùng đất 
ven sông phải đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định tại 
Điều 14 Nghị định này và đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, phòng chống 
xói lở lòng dẫn, bờ, bãi sông và phải có các biện pháp hạn chế tác động xấu đến sự 
ổn định lòng, bờ, bãi sông ở khu vực lân cận phía thượng và hạ lưu. 

2. Hạn chế tối đa việc lấn sông, thu hẹp không gian chứa, thoát lũ của sông. 
Trường hợp đặc biệt phải lấn sông để thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt, lở 
bờ sông, bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông hoặc các yêu cầu 
khác về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, thì phải gắn với các yêu cầu về chỉnh trị sông, 
cải tạo cảnh quan ven sông và phần diện tích sông bị lấn chỉ sử dụng cho các mục 
đích công cộng, quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ 
cho phép. 

Điều 19. Yêu cầu đối với hoạt động xây dựng công trình thủy 

Hoạt động xây dựng công trình thủy phải đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ 
lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định này, đồng thời phải đáp ứng các 
yêu cầu sau đây: 
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1. Không làm cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông thủy trên sông, 
không làm giảm khả năng tiêu, thoát lũ. 

2. Bảo đảm sự ổn định của bờ sông, không làm gia tăng nguy cơ xói, lở bờ sông. 

Điều 20. Đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông 

1. Tổ chức, cá nhân là chủ dự án có các hoạt động quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều 2 Nghị định này phải thực hiện việc đánh giá tác động của hoạt động 
đó đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông; bảo đảm sự 
lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, bồi, xói lòng dẫn, xói lở bờ, bãi 
sông, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn các hệ sinh thái liên quan 
(dưới đây gọi chung là đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông).  

2. Nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông là một phần trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án và đáp 
ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Đánh giá định lượng cụ thể các tác động đến việc bảo đảm sự ổn định của 
bờ sông và các vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả 
năng tiêu, thoát lũ trong mùa lũ; diễn biến bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông; sự 
suy giảm mực nước sông trong mùa cạn và ảnh hưởng đến các hoạt động khai 
thác nước trên sông; 

b) Nội dung đánh giá theo quy định tại điểm a khoản này phải được thực hiện 
với các phương án khai thác cát, sỏi, nạo vét, khơi thông luồng, kè bờ, san, lấp, lấn 
sông, xây dựng công trình trên sông, ven sông khác nhau (sau đây gọi tắt là các 
phương án thực hiện) tương ứng với từng kịch bản về dòng chảy lũ, kiệt khác 
nhau, bao gồm cả kịch bản bất lợi nhất trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng; 

c) Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động phải luận chứng, thuyết minh làm rõ 
việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ lòng bờ, bãi sông theo quy định của Nghị định 
này và lựa chọn, đề xuất phương án thực hiện, bao gồm phạm vi, quy mô, thời gian 
thực hiện và các cam kết trong quá trình thực hiện. 

Điều 21. Thẩm định nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông 

1. Việc thẩm định nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông được thực 
hiện đồng thời với việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xem 
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xét xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả thẩm định phải phân 
tích, đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu tại Nghị định này và đề xuất nội dung 
chấp thuận phương án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này. 

2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc xem xét xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án phải đánh giá tác 
động tới lòng, bờ, bãi sông có trách nhiệm thẩm định nội dung đánh giá tác động 
tới lòng, bờ, bãi sông, cụ thể như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận phương án thực hiện đối với các 
dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với dự án phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông thuộc các trường 
hợp sau đây trên các sông liên tỉnh thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp thuận 
phương án thực hiện, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này:  

- Khai thác cát, sỏi, nạo vét, khơi thông luồng trên đoạn sông liên tỉnh là ranh 
giới giữa 02 tỉnh trở lên hoặc trên các đoạn sông liên tỉnh khác có phạm vi không 
quá 05 km kể từ ranh giới giữa 02 tỉnh về phía thượng lưu, hạ lưu;  

- Kè bờ, lấn sông trên các đoạn sông liên tỉnh là ranh giới giữa 02 tỉnh; kè bờ, 
lấn sông trên các đoạn sông liên tỉnh khác có chiều dài dự kiến lấn sông trên 01 km 
hoặc làm thu hẹp chiều rộng lòng sông quá 5%.  

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận phương án thực hiện đối với các dự án 
trên địa bàn thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của mình, trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản này; 

c) Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường thì cơ quan đó có thẩm quyền chấp thuận 
phương án thực hiện đối với các dự án đó, trừ các trường hợp quy định tại điểm a, 
điểm b khoản này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông và dự kiến phương 
án thực hiện trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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Điều 22. Nội dung chấp thuận phương án thực hiện 

1. Nội dung chấp thuận phương án thực hiện được thể hiện trong quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hoặc văn bản 
xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. 

2. Nội dung chấp thuận phương án thực hiện gồm: 

a) Phạm vi, quy mô, thời gian thực hiện. 

b) Các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ lòng bờ, bãi sông, bảo đảm sự ổn 
định của bờ sông, các vùng đất ven sông và phòng, chống sạt lở bờ sông. 

3. Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án bảo vệ môi 
trường được tiếp nhận, thẩm định trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì 
không phải bổ sung nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông. 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 
VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP 

 
Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản, trong đó có cát, sỏi lòng sông trên phạm vi toàn quốc, tổ 
chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt. 

2. Thông báo các lưu vực sông và nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong 
quy hoạch vùng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 và Điều 6 Nghị định này; 
tham gia ý kiến thuộc thẩm quyền về nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

3. Rà soát khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chấp thuận phương án bảo vệ lòng, bờ, bãi 
sông trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 21 và khoản 2 Điều 22 Nghị định này; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông, công tác bảo vệ, phòng, chống sạt, 
lở lòng, bờ, bãi sông theo thẩm quyền. 
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4. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi 
sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông liên tỉnh; tổ chức điều tra, đánh 
giá, quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông 
trên các sông liên tỉnh; tổ chức nghiên cứu xác định sự biến đổi lòng dẫn và các 
quy luật tự nhiên tác động đến sự ổn định của lòng, bờ, bãi sông. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. 

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, sử dụng cát, sỏi 
lòng sông; cân đối cung cầu sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn cả nước; tham 
gia xây dựng nội dung quản lý cát, sỏi lòng sông trong quy hoạch vùng quy định 
tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định này trên cơ sở rà soát, kiểm tra, bổ sung các 
quy hoạch liên quan đến thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông để hoàn chỉnh nội 
dung quản lý cát, sỏi lòng sông; tham gia ý kiến thuộc thẩm quyền về nội dung 
quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trong quy hoạch tỉnh theo quy 
định của pháp luật về quy hoạch. 

2. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật trong 
việc sử dụng cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật trong sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát, sỏi lòng sông. 

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan 
trong việc xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ 
an toàn các công trình thủy lợi, chỉnh trị dòng sông thuộc trách nhiệm quản lý của 
bộ theo quy định tại Điều 14 và Điều 18 Nghị định này. 

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 

1. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan 
trong việc xác định phạm vi, quy mô, ranh giới các khu vực thuộc phạm vi bảo vệ 
an toàn tuyến luồng, các công trình trên sông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
theo quy định tại Điều 14 và Điều 17 Nghị định này. 

2. Định kỳ hàng năm thông báo kế hoạch, thời gian thực hiện hoạt động nạo 
vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền 
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đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để phối 
hợp quản lý theo quy định. 

3. Chủ trì thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan trong việc kiểm tra, giám sát khối lượng cát, 
sỏi thu hồi (nếu có) trong quá trình duy tu, nạo vét các tuyến luồng đường thủy 
nội địa. 

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến sông, cửa biển. 

2. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn 
của các bộ, ngành liên quan trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm 
đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; vận chuyển, tập kết và kinh doanh 
cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp tập trung tại các khu vực giáp ranh giữa các 
địa phương.  

3. Chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị 
nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm tra, thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn 
xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công Thương 

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường 
thủy, Cảnh sát môi trường trong kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh 
cát, sỏi trên sông không có nguồn gốc hợp pháp; chủ trì thanh tra, kiểm tra, xử lý 
các hành vi vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên bờ theo thẩm quyền và quy định 
của pháp luật. 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, 
chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh cát, sỏi lòng sông; xử lý tình trạng hợp 
pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng cát, sỏi lòng sông 
tại các công trình, dự án. 

2. Chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc 
thanh tra, kiểm tra việc xác định sản lượng cát, sỏi lòng sông khai thác thực tế. 
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Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu việc xử lý cát nhiễm mặn để sử 
dụng làm vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu thay thế cát, sỏi lòng sông sử dụng 
cho xây dựng, san lấp công trình. 

Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về 
khoáng sản trên địa bàn theo quy định của Luật Khoáng sản, quy định của Chính 
phủ và các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông; 
bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, cụ thể như sau: 

a) Xây dựng nội dung quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông 
trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch;  

b) Tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông để cấp phép thăm dò, 
khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật về 
khoáng sản; chủ trì tổ chức đấu giá đối với khối lượng sản phẩm là cát, sỏi lòng 
sông thu hồi được từ các dự án duy tu, nạo vét luồng thuộc vùng nước cảng biển, 
vùng nước đường thủy nội địa; 

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan có chung ranh 
giới hành chính là các dòng sông trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, cấp 
phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp 
trong quản lý cát, sỏi lòng sông, kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực giáp ranh 
(dưới đây gọi chung là quy chế phối hợp) và tổ chức thực hiện quy chế trên địa bàn 
địa phương sau khi ban hành; 

d) Xây dựng và ban hành phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác 
trên địa bàn, trong đó có việc quy định trách nhiệm và xử lý người đứng đầu các 
sở, ngành và chính quyền cấp huyện, cấp xã; 

đ) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát môi trường thuộc Công an 
tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác cát sỏi trái phép; vận chuyển và 
kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn; 
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e) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm 
pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, hồ, vùng cửa sông ven biển; bảo vệ, 
phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông thuộc thẩm quyền trên địa bàn; 

g) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi 
sông, hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông nội tỉnh; tổ chức điều tra, đánh 
giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông trên 
các sông nội tỉnh; 

h) Phê duyệt quy hoạch hệ thống bến, bãi và cấp giấy phép bến, bãi tập kết cát, 
sỏi lòng sông quy định tại Điều 10 Nghị định này; 

i) Định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan trung ương có liên quan về tình hình cấp 
phép thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông tại địa phương. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi 
là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng 
sản trên địa bàn theo quy định của Luật Khoáng sản, quy định của Chính phủ và 
các nhiệm vụ sau đây: 

a) Triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các huyện thuộc các 
địa phương khác nằm trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính; 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân 
dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác; 

c) Ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ngay sau khi phát hiện hoặc 
nhận được báo tin xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn; xử lý 
vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện theo 
quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng 
sản trên địa bàn theo quy định của Luật Khoáng sản, quy định của Chính phủ và 
các nhiệm vụ sau đây: 
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a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn, bản, 
xóm; vận động nhân dân địa phương không khai thác, tập kết, kinh doanh, vận 
chuyển cát, sỏi trái phép;  

b) Phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, khai thác cát, sỏi 
trái phép; thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các xã thuộc các địa phương 
khác trong khu vực giáp ranh; 

c) Ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ngay sau khi phát hiện; xử 
lý vi phạm theo quy định của pháp luật; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn xã theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 32. Nội dung quy chế phối hợp trong quản lý cát, sỏi lòng sông tại 
khu vực giáp ranh địa phận hành chính cấp tỉnh 

Quy chế phối hợp nêu tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định này phải tuân thủ 
các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác liên quan; bảo đảm sự 
thống nhất trong quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông; nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của địa phương liên quan trong quản lý cát, sỏi ở khu vực 
giáp ranh và có các nội dung chính sau đây: 

1. Trách nhiệm trao đổi thông tin quản lý nhà nước về khoáng sản gồm: thông 
tin chung về tình hình hoạt động khoáng sản tại khu vực giáp ranh; thông tin về 
hoạt động khoáng sản trên địa bàn khu vực giáp ranh của Ủy ban nhân dân các 
cấp; thông tin về giấy phép thăm dò/khai thác cát, sỏi lòng sông, khoáng sản khác 
(nếu có) đã cấp; số lượng, biển hiệu phương tiện, thiết bị tham gia khai thác, vận 
chuyển cát sỏi, điều kiện hạ tầng kỹ thuật (bến bãi tập kết vật liệu). 

2. Phối hợp trong phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác cát, sỏi 
lòng sông không có giấy phép; phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xử lý 
nghiêm các vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi theo thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân các cấp; phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ về phương tiện, thiết bị, lực lượng. 

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chủ trì, phối hợp 
với các ngành chức năng xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; 
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trách nhiệm của Công an tỉnh trong việc tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy 
định đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn địa phương; trách 
nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát môi trường trong 
việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, hoạt động vận 
chuyển, mua bán cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp tại khu vực giáp ranh địa 
giới hành chính cấp tỉnh. 

4. Phối hợp trong công tác sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện quy chế phối 
hợp đã ký kết; đánh giá kết quả, nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn vùng giáp ranh. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông theo các Giấy phép khai thác 
cát, sỏi lòng sông đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực; các hoạt động liên 
quan đến lòng, bờ, bãi sông quy định tại Nghị định này mà đã được cơ quan nhà 
nước phê duyệt và đang thực hiện thì không phải thực hiện việc đánh giá tác động 
và lấy ý kiến chấp thuận phương án thực hiện quy định tại Điều 20, Điều 21 và 
Điều 22 Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đối với các dự án có các hoạt động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 
Nghị định này mà đã được cơ quan nhà nước phê duyệt theo thẩm quyền, đang 
triển khai thực hiện nhưng làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát lũ, sự ổn định 
của bờ sông, gây sạt lở bờ, bãi sông hoặc làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các 
công trình ven sông, thì phải tạm dừng để rà soát, thực hiện việc đánh giá tác động 
theo quy định của Nghị định này. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu của Nghị 
định này thì phải xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

3. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác cát, 
sỏi lòng sông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực thì quy trình, thủ tục thẩm định thực hiện theo quy định của 
pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ;  
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4. Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông hoặc quy hoạch thăm dò, 
khai thác khoáng sản (trong đó có cát, sỏi lòng sông) tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đã phê duyệt theo quy định thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi quy 
hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

5. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Phụ lục III Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường đối với các dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định này được 
thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2020. 

Điều 35. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 24/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, 
bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình 
ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; quản 
lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; việc thực hiện biện pháp ngăn 
ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia 
trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; nội dung, mức 
chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông 
tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 
động phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
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Chương II 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM MỨC TIÊU THỤ 
VÀ QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BlA 

 
Điều 3. Địa điểm công cộng không được uống rượu, bia 

Ngoài các địa điểm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 10 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các địa điểm công cộng không được uống 
rượu, bia bao gồm: 

1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công 
viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực. 

2. Nhà chờ xe buýt. 

3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các 
hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm 
này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia. 

Điều 4. Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện 
ảnh, sân khấu, truyền hình 

1. Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, 
sân khấu, truyền hình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Không thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 5, hành 
vi uống rượu, bia ở các địa điểm được quy định tại Điều 10, hành vi bán rượu, bia 
ở các địa điểm được quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
hoặc hành vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành 
cho người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; 

b) Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia; 

c) Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật 
chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết để khắc họa hình tượng nhân vật lịch 
sử hoặc tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc phê phán, lên án hành vi 
uống rượu, bia; 

d) Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật 
ngoài các trường hợp quy định tại điểm c khoản này phải được cơ quan có thẩm 
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quyền duyệt phim chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định phim 
theo quy định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật chấp thuận theo quy định tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 
ngày 15 ngày 3 tháng 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 
định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về 
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, 
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Việc chấp thuận hình 
ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật được thực hiện lồng 
ghép trong quá trình thẩm định, cấp phép, phê duyệt tác phẩm điện ảnh, sân khấu, 
truyền hình theo quy định của pháp luật và bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục 
hành chính. 

2. Mức độ xuất hiện cảnh diễn viên uống rượu, bia trong các trường hợp quy 
định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này là tiêu chí phân loại phim để phổ biến 
phim theo lứa tuổi phù hợp, được lồng ghép trong tiêu chí phân loại phim theo 
hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 5. Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ 
và bia 

1. Ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu, bia, trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ 
trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày bao gồm các 
quảng cáo rượu, bia của đơn vị tài trợ tại địa điểm diễn ra chương trình đại hội thể 
thao, giải thi đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ chức tại Việt 
Nam được phát sóng trực tiếp trên báo nói, báo hình. 

2. Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên phương tiện quảng cáo 
ngoài trời phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Kích thước biển quảng cáo thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 
với phương tiện quảng cáo; 

b) Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 200m tính từ điểm đặt phương tiện quảng 
cáo đến ranh giới gần nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng vui chơi, giải trí dành cho người 
chưa đủ 18 tuổi; tối thiểu 100m tính từ điểm đặt phương tiện quảng cáo đến 
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ranh giới gần nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 
đại học; trừ trường hợp biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia. Trường hợp 
đã có quảng cáo rượu, bia trên phương tiện quảng cáo ngoài trời đặt trong phạm 
vi khoảng cách trên trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được thực 
hiện đến khi hợp đồng về việc đặt quảng cáo đó hết hiệu lực và không được gia 
hạn hợp đồng. 

3. Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia phải có cảnh báo để phòng, 
chống tác hại của rượu, bia bảo đảm các quy định sau đây: 

a) Có một trong các nội dung cảnh báo: "uống rượu, bia có thể gây tai nạn giao 
thông", "uống rượu, bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi", "người dưới 18 
tuổi không được uống rượu, bia"; 

b) Quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình, đài phát thanh, sản phẩm quảng 
cáo rượu, bia ghi âm, ghi hình phải đọc rõ nội dung cảnh báo theo quy định tại 
điểm a khoản này với tốc độ đọc tương đương tốc độ đọc các nội dung khác trong 
cùng một quảng cáo; 

c) Quảng cáo rượu, bia trên báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, 
mạng xã hội, đài phát thanh có hình, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết 
bị viễn thông khác có hình ảnh, sản phẩm quảng cáo rượu, bia ghi hình phải thể 
hiện nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản này bằng chữ viết có màu 
tương phản với màu nền bảo đảm dễ nhìn, chiếm tối thiểu 10% diện tích quảng 
cáo. Trường hợp quảng cáo rượu, bia trên truyền hình thì cảnh báo bằng chữ viết 
phải thể hiện theo hết chiều ngang của màn hình; 

d) Quảng cáo tại địa điểm kinh doanh rượu, bia phải có nội dung cảnh báo 
theo quy định tại điểm a khoản này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn hoặc 
bản ghi âm, ghi hình quảng cáo đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b, điểm c 
khoản này; 

đ) Quảng cáo rượu, bia khác ngoài các trường hợp quy định tại các điểm b, c 
và điểm d khoản này phải có nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 
này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn. 

4. Quảng cáo rượu, bia trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, 
phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống 
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công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa 
người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia bảo đảm 
các yêu cầu sau đây: 

a) Không hiển thị quảng cáo trước khi người truy cập, tìm kiếm thông tin khai 
báo tuổi; 

b) Quảng cáo không được liên kết, quảng bá đến các tài khoản người dùng 
chưa đủ 18 tuổi; các trang, kênh, phương tiện thông tin khác trên môi trường mạng 
dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc có đa số người sử dụng, truy cập chưa 
đủ 18 tuổi; 

c) Trường hợp quảng cáo rượu, bia được thực hiện trước khi Nghị định này có 
hiệu lực chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì tiếp tục 
được thực hiện đến khi hợp đồng quảng cáo hết hiệu lực và không được gia hạn 
hợp đồng. 

Điều 6. Thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, 
truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia 
theo hình thức thương mại điện tử 

Tổ chức, cá nhân bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; tổ chức, cá 
nhân cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân 
khác bán rượu, bia phải thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp 
cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

1. Có ứng dụng khai báo tên, tuổi của người truy cập trước khi người đó 
truy cập, tìm kiếm thông tin; khai báo các thông tin về tên, địa chỉ cư trú của 
người mua, thông tin thanh toán qua tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc các phương 
thức thanh toán không dùng tiền mặt khác khi người đó thực hiện giao dịch mua 
rượu, bia. 

2. Thông tin về sản phẩm rượu, bia trên website thương mại điện tử của tổ 
chức, cá nhân bán rượu, bia không được liên kết, quảng bá đến các tài khoản người 
dùng chưa đủ 18 tuổi; các trang, kênh, phương tiện thông tin khác trên môi trường 
mạng dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc có đa số người sử dụng, truy cập 
chưa đủ 18 tuổi. 
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3. Tổ chức, cá nhân bán rượu, bia có trách nhiệm kiểm tra tuổi của người nhận 
hàng trong trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người đó, bảo đảm người nhận 
hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên khi giao hàng. 

4. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổ chức, cá nhân bán rượu, bia 
theo hình thức thương mại điện tử đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực có trách nhiệm thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, và khoản 3 Điều này. 

 
Chương III 

NỘI DUNG, MỨC CHI 
CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA 

 
Điều 7. Nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia 

1. Nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm: 

a) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

c) Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức; 

d) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; 

đ) Hoạt động tư vấn về tác hại của rượu, bia, sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố 
nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia, can thiệp giảm tác hại cho 
người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe tại y tế cơ sở, cộng đồng; sàng lọc, phát 
hiện sớm, tư vấn, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng cho người 
mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia, phòng, chống 
nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; 

e) Sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn chế sử dụng rượu, bia; 

g) Thống kê, thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan đến sản xuất, 
kinh doanh và tiêu thụ rượu, bia; thực trạng sử dụng rượu, bia và ảnh hưởng đối 
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với sức khỏe, xã hội, kinh tế do sử dụng rượu, bia theo chu kỳ 05 năm và hằng 
năm làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn 
đề xã hội khác; 

h) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

i) Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

k) Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; 

l) Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực 
phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 

m) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

n) Sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Nội dung chi, mức chi cho các hoạt động đặc thù quy định tại các điểm c, d, đ 
và điểm e khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các điều 8, 9, 10, 11, 12 và 
Điều 13 Nghị định này. Nội dung chi, mức chi cho các hoạt động khác quy định tại 
khoản 1 Điều này thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện hành của cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật. 

3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương và tình hình thực tế, Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét, quyết định 
theo thẩm quyền mức chi cao hơn mức quy định tại Nghị định này. 

4. Nội dung chi, mức chi các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia có 
nguồn kinh phí tài trợ hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện theo quy định 
của đơn vị tài trợ và quy định của pháp luật. 

Điều 8. Nội dung chi, mức chi cho các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền 
thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức 

1. Nội dung và mức chi nhuận bút xây dựng bản tin, phóng sự, tọa đàm về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận 
bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và các văn bản liên quan. 
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2. Chi tổ chức các buổi giao lưu, các buổi lễ mít tinh, tuyên truyền, cổ động về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia: 

a) Chi nước uống cho người tham dự: 20.000 đồng/người/buổi; chi thù lao cho 
người tham dự 50.000 đồng/người/buổi; 

b) Chi báo cáo viên: 200.000 đồng/người/buổi; 

c) Chi tài liệu: tối đa 15.000đồng/người; 

d) Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài (nếu có): Mức chi 
thực hiện theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hóa đơn tài chính (trong trường hợp 
thuê dịch vụ); 

đ) Chi truyền thanh (xây dựng, biên tập, phát thanh): Mức chi xây dựng, biên 
tập 100.000 đồng/trang 350 từ; bồi dưỡng phát thanh viên 20.000 đồng/lần; 

e) Mức chi xây dựng và in tài liệu truyền thông căn cứ theo giá thị trường tại 
địa phưong và quy định của pháp luật. 

3. Chi hỗ trợ các buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm tại cộng đồng về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia: 

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập 
chương trình mới tối đa không quá 70.000 đồng/người/buổi. Số buổi tập tối đa cho 
một chương trình mới là 10 buổi; 

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn tối đa không quá 150.000 
đồng/người/buổi. 

4. Chi thuê dẫn chương trình và biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh, chiến dịch 
truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia: 

a) Dẫn chương trình: 2.000.000 đồng/người/buổi; 

b) Biểu diễn văn nghệ: 300.000 đồng/người/buổi. Tổng số buổi tập và biểu 
diễn cho một chương trình văn nghệ tối đa là 10 buổi. 

5. Chi hỗ trợ hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động trong các đợt mở 
chiến dịch tuyên truyền tại cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức: 

a) Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia đội tuyên truyền lưu động về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng: chi bồi dưỡng tham gia các buổi 
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tuyên truyền 100.000 đồng/người/buổi; chi hỗ trợ tập luyện tuyên truyền 50.000 
đồng/người/buổi; 

b) Mức chi xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu, thiết bị, dụng cụ 
tuyên truyền, cổ động và các hoạt động khác theo thực tế căn cứ vào hóa đơn, 
chứng từ, giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật. 

6. Mức chi thù lao cho các cộng tác viên tham gia công tác tuyên truyền về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia theo hướng dẫn về cộng tác viên tuyên truyền 
của Bộ Y tế: 150.000 đồng/người/tháng. 

Điều 9. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia 

1. Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có): Mức tối đa 1.000.000 đồng/đề thi. 

2. Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi: Mức 
tối đa 500.000 đồng/người/buổi. 

3. Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi: Mức tối đa 350.000 
đồng/người/buổi. 

4. Chi giải thưởng: 

a) Đối với cuộc thi cấp trung ương: Giải tập thể tối đa 20.000.000 đồng/ giải 
thưởng; giải cá nhân tối đa 15.000.000 đồng/giải thưởng; 

b) Đối với cuộc thi cấp tỉnh: Giải tập thể tối đa 10.000.000 đồng/giải thưởng; 
giải cá nhân tối đa 5.000.000 đồng/giải thưởng; 

c) Đối với cuộc thi cấp huyện: Giải tập thể tối đa 5.000.000 đồng/giải thưởng; 
giải cá nhân tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng; 

d) Đối với cuộc thi cấp cơ sở: Giải tập thể tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng; 
giải cá nhân tối đa 1.000.000 đồng/giải thưởng. 

5. Chi tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi: Tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo. 

6. Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội 
đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi, thực hiện theo quy định hiện hành 
của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức 
nhà nước. 
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7. Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thí sinh tham gia cuộc thi (kể cả ngày tập 
luyện và thi, tối đa không quá 10 ngày), áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đối 
với đại biểu không hưởng lương theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế 
độ chi hội nghị, công tác phí. Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ nêu trên 
thì không được thanh toán công tác phí ở cơ quan. 

8. Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi 
qua mạng điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

9. Thuê dẫn chương trình: 2.000.000 đồng/người/buổi. 

10. Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu: Mức chi theo thực 
tế căn cứ hóa đơn, chứng từ. 

11. Thuê diễn viên biểu diễn văn nghệ: 300.000 đồng/người/buổi. Tổng số 
buổi tập và biểu diễn tối đa cho một chương trình là 10 buổi. 

12. Các khoản chi khác phục vụ cuộc thi thục hiện theo chế độ hiện hành 
của Nhà nước. Trường hợp chưa có quy định mức chi, Thủ trưởng cơ quan tổ 
chức cuộc thi quyết định mức chi trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước 
được giao. 

13. Tùy theo quy mô tổ chức cuộc thi (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp cơ sở), cấp có thẩm quyền quyết định mức chi cụ thể và không vượt quá mức 
chi tối đa quy định tại điều này. 

Điều 10. Nội dung chi, mức chi các hoạt động tư vấn cai nghiện rượu, bia 

1. Chi hỗ trợ thiết lập phòng, bộ phận tư vấn cai nghiện: điện thoại, máy tính, 
thiết bị, vật tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ngân sách. 

2. Mức chi xây dựng và in tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn cai nghiện rượu, 
bia theo thực tế và phù hợp với nội dung tư vấn. 

3. Chi thù lao người thực hiện tư vấn cai nghiện rượu, bia: 

a) Chi cho nhân viên tư vấn cai nghiện rượu, bia theo họp đồng lao động. Mức 
tiền công và các khoản phụ cấp của người lao động được trả theo thỏa thuận dựa 
trên năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động và các quy định 
của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền công; 
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b) Chi cho cán bộ y tế tham gia công tác tư vấn cai nghiện rượu, bia làm đêm, 
làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn 
về thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động. 

4. Chi cho các khoản điện, nước, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu để duy trì 
hoạt động: Mức chi theo thực tế nhưng không quá 5.000.000 đồng/tháng/cơ sở. 

5. Mức chi cho tổng đài điện thoại tư vấn cai nghiện rượu, bia theo thực tế phù 
hợp với nội dung và thời gian tư vấn. 

Điều 11. Chi sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của 
người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; 
người nghiện rượu, bia 

1. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, vật tư, tài liệu, văn phòng phẩm thực hiện 
theo quy định của pháp luật về ngân sách, đấu thầu. 

2. Chi xây dựng và in tài liệu phục vụ hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm theo 
thực tế và phù hợp với nội dung chuyên môn. 

3. Chi thù lao cho người thực hiện sàng lọc: 

a) Chi cho nhân viên theo hợp đồng lao động: Mức tiền công và các khoản phụ 
cấp của người lao động được trả theo thỏa thuận dựa trên năng suất, chất lượng, 
hiệu quả công việc của người lao động và các quy định của pháp luật về chế độ 
tiền lương, tiền công; 

b) Chi bồi dưỡng hỗ trợ cho cán bộ y tế, cộng tác viên tham gia công tác sàng 
lọc: 20.000 đồng/lần/người; 

c) Chi bồi dưỡng cho cán bộ y tế tham gia công tác sàng lọc làm đêm, thêm 
giờ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn về thực 
hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động. 

4. Chi thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo quy trình chuyên môn của 
Bộ Y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế được bảo hiểm y tế thanh toán theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
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Điều 12. Chi xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình cộng đồng sức 
khỏe hạn chế sử dụng rượu, bia 

1. Chi nghiên cứu xây dựng sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn chế 
sử dụng rượu, bia được thực hiện theo quy định của pháp luật về nội dung và mức 
chi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá. 

2. Chi soạn thảo đề án, dự án sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn chế 
sử dụng rượu, bia: Mức chi tối đa 20.000.000 đồng/đề án, dự án. 

3. Chi cho cộng tác viên tham gia triển khai sáng kiến, mô hình: Mức chi theo 
thực tế số ngày tham gia, 100.000 đồng/ngày hoặc khoán chi 2.000.000 đồng/tháng. 

4. Các khoản chi khác thực hiện theo thực tế, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và 
theo các quy định của pháp luật. 

Điều 13. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Mức chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, chế độ công tác phí khi đi giám sát, 
kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo phân công 
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các khoản chi hợp pháp khác thực hiện theo quy 
định của pháp luật về ngân sách và quy định của pháp luật về hoạt động của tổ 
chức phối hợp liên ngành. 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN THÔNG TIN, GIÁO DỤC,  
TRUYỀN THÔNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA 
 
Điều 14. Trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 

chống tác hại của rượu, bia 

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân 
công quản lý. 
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2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chủ động tổ chức, tham 
gia thực hiện việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công 
quản lý: 

a) Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, 
bia đáp ứng mục đích, yêu cầu, nội dung quy định của Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia bằng các hình thức phù hợp với đối tượng thông tin, giáo dục, truyền 
thông và điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; 

b) Tổ chức lồng ghép, đưa các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các kế hoạch hoạt động hằng năm của cơ 
quan, đơn vị; 

c) Tạo điều kiện, khuyến khích các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức tích 
cực tham gia các chiến dịch, hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia. 

3. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về 
tác hại của rượu, bia và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi 
của học sinh, sinh viên. 

4. Cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác 
hại của rượu, bia và phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người bệnh, gia đình 
người bệnh và người dân đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ phù hợp với lĩnh 
vực chuyên môn, đối tượng phục vụ của cơ sở y tế. 

5. Cá nhân, gia đình có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng các hoạt động thông 
tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 15. Trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ 
chức thực hiện chính sách, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia. 

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 
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3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia. 

4. Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công quản lý. 

5. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

Điều 16. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm 
quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và các hoạt 
động về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đầu mối 
xây dựng nội dung của các tài liệu mẫu, tài liệu chuẩn về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia phục vụ công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; xây dựng đề án 
tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai trong toàn quốc; 
tổ chức cung cấp thông tin khoa học, khuyến cáo người dân và cộng đồng về tác 
hại của rượu, bia, các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia, các đối tượng, bệnh, 
tình trạng sức khỏe không được uống rượu, bia, các biện pháp giảm tác hại của 
rượu, bia. 

4. Hướng dẫn chuyên môn về các dịch vụ sàng lọc, phát hiện sớm, dự phòng 
và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng, phòng, chống nghiện, tái nghiện và chăm 
sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia. 

5. Tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu 
về thực trạng sử dụng rượu, bia và ảnh hưởng đối với sức khỏe, xã hội, kinh tế do 
sử dụng rượu, bia theo chu kỳ 5 năm một lần bao gồm tỷ lệ uống, tỷ lệ uống ở mức 
nguy hại, tỷ lệ yếu tố nguy cơ, rối loạn có liên quan đến sử dụng rượu, bia trong số 
người có uống rượu, bia và các chỉ số cần thiết khác làm căn cứ xây dựng và hoàn 
thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
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6. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, 
bia của các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết quả của 
công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 17. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm 
quyền văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh rượu, bia và phòng, 
chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia; ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, mức giới hạn an toàn thực phẩm của rượu, bia và tổ chức 
việc thực hiện. 

2. Quản lý điều kiện kinh doanh rượu, bia; an toàn thực phẩm; khuyến mại, tài 
trợ; ghi nhãn sản phẩm; địa điểm, đối tượng, phương thức không được bán rượu, 
bia; phòng ngừa và xử lý rượu, bia nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng, 
không an toàn; việc mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ bảo đảm tuân 
thủ khoảng cách theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia. 

3. Tổng hợp số liệu thống kê về rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 
doanh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp tăng cường quản 
lý đối với sản xuất rượu thủ công trên toàn quốc. 

4. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, 
bia trong lĩnh vực quản lý kinh doanh rượu, bia; hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân 
sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 
tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công 
làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc bán 
rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất 
rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. 

5. Tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu 
có liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu, bia làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 18. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an 

1. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý và các biện pháp quản lý nhà nước về phòng ngừa 
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tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia; chỉ đạo việc tăng cường các 
biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trong 
máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân kiến 
thức, pháp luật liên quan đến quy định về nồng độ cồn trong máu và khí thở của 
người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, các chế tài xử phạt và vận động 
người dân tuân thủ quy định của pháp luật. 

Điều 19. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Xây dựng nội dung và tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại và 
phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi của học sinh, sinh viên. 

2. Hướng dẫn kỹ năng tư vấn, phát hiện trẻ em, học sinh, sinh viên tại cơ sở 
giáo dục bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia. 

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chăm sóc, hỗ trợ, 
bảo vệ trẻ em, học sinh, sinh viên để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia. 

4. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu, bia trong cơ sở 
giáo dục theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn và tổ 
chức thực hiện việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, người 
cao tuổi. 

2. Xây dựng nội dung và tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại và 
phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi của người học trong các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông cho người 
lao động về tác hại của rượu, bia, không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm 
việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, không vận hành máy móc sau khi uống 
rượu, bia. 

3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu, bia trong cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp và quy định không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi 
trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia. 
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Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp về kiểm soát quảng cáo rượu, bia thuộc 
lĩnh vực quản lý. 

2. Tổ chức đưa thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia và biện pháp hạn chế sử dụng rượu, bia vào các hoạt động văn hóa, thể 
thao, du lịch và đời sống gia đình; hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư hạn chế 
hoặc không uống rượu, bia trong đám tang, đám cưới, lễ hội; hướng dẫn, kiểm tra 
thực hiện việc hạn chế hình ảnh uống rượu, bia trong các sản phẩm điện ảnh, sân 
khấu, truyền hình. 

Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Thực hiện các biện pháp về kiểm soát quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý; chỉ 
đạo tăng cường biện pháp phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về quảng cáo 
rượu, bia trên môi trường mạng. 

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện 
việc tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan 
đến sử dụng rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe. 

Điều 24. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về việc quản lý, sử dụng kinh phí cho công 
tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 25. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là cấp tỉnh) có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia 
theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý như sau: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản 
hướng dẫn, biện pháp thi hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
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b) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tác 
hại của rượu, bia hằng năm; 

c) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý đối với sản xuất rượu 
thủ công; rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ 
công, sản lượng sản xuất rượu thủ công trong toàn tỉnh, gửi Bộ Công Thương tổng 
hợp và báo cáo Chính phủ hằng năm; vận động, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, 
hồ sơ để các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công chưa có giấy phép làm 
thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định hoặc đăng ký với Ủy 
ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) việc bán rượu 
cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; hộ gia đình, tổ chức, cá nhân 
sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh tự kê khai gửi Ủy ban 
nhân cấp xã các thông tin về sản lượng sản xuất rượu, phạm vi sử dụng và cam kết 
không bán rượu ra thị trường theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 
hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm 
mục đích kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất 
lượng rượu thủ công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn; phòng, chống rượu, bia 
giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng và các hoạt động khác có liên quan đến 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

d) Chỉ đạo, tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; hướng dẫn, tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

đ) Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống tác hại của 
rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; 

e) Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc địa bàn 
quản lý hằng năm gửi Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) có 
trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chức 
năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý như sau: 
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a) Chỉ đạo, tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia; 

b) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an toàn 
thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân công 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản 
xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh bảo đảm các quy định về 
an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ công được sản xuất, lưu hành 
trên địa bàn; 

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống tác 
hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; 

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện phòng, chống tác hại 
của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý như sau: 

a) Tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia; 

b) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an toàn 
thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân công 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện; vận động, tổ chức cho hộ gia đình, tổ chức, cá 
nhân đăng ký việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến 
lại; hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích 
kinh doanh tự kê khai các thông tin về sản lượng sản xuất rượu, phạm vi sử 
dụng và cam kết không bán rượu ra thị trường theo mẫu quy định của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương; 

c) Áp dụng biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có 
cha, mẹ nghiện rượu, bia theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực 
gia đình; 
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d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống tác 
hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; 

đ) Tổ chức, vận động, hướng dẫn và phát huy vai trò của tổ dân phố, cụm dân 
cư, thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương, cộng đồng 
tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

e) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện kết quả thực hiện phòng, chống tác hại 
của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 02 năm 2020. 

Điều 27. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện 
Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ  

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số: 02/2020/TT-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020 
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu  

của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải 
 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 
năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 
động hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục 
Hàng hải Việt Nam; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ 
hàng hải. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao 
nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

2. Bãi bỏ các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với tàu, ca nô công 
vụ do Cảng vụ hàng hải quản lý, sử dụng có tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn 
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hàng hải được quy định tại Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ 
thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu 
nạn hàng hải.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
hàng hải Việt Nam, các Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Văn Công 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2020/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động  
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên  

thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước  
 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 
phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về lập 
đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn 
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ngân sách nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết 
lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 
tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 
73/2019/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước yêu cầu phải lập đề cương và dự toán chi tiết. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 
Điều 3. Nguyên tắc lập đề cương và dự toán chi tiết 

1. Bảo đảm phù hợp với yêu cầu triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin. 

2. Bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin áp 
dụng đối với các nội dung chi ứng dụng công nghệ thông tin nêu trong đề cương 
và dự toán chi tiết. 

3. Bảo đảm thuyết minh của đề cương và dự toán chi tiết phải làm rõ được 
những nội dung mẫu biểu dự toán chi tiết và các mẫu biểu khác chưa thể hiện được.  

Điều 4. Lập đề cương và dự toán chi tiết 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập đề 
cương và dự toán chi tiết (gọi tắt là đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết).  

2. Nội dung của đề cương và dự toán chi tiết  

a) Các thông tin chung 

- Căn cứ pháp lý. 

- Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự 
toán chi tiết. 
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- Đơn vị sử dụng ngân sách. 

- Địa điểm thực hiện. 

- Thời gian thực hiện. 

- Tổ chức, đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết. 

- Loại nguồn vốn. 

- Dự kiến hiệu quả đạt được. 

b) Sự cần thiết thực hiện 

- Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin; sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 
và các điều kiện khác.  

- Mục tiêu, quy mô, yêu cầu, nhu cầu, sự cần thiết thực hiện hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin. 

c) Thuyết minh phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất 

- Phân tích, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thiết bị được 
lựa chọn, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án, giải pháp bảo đảm tính kết 
nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu liên quan (nếu có). 

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng. 

- Đối với phần mềm nội bộ: Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của 
phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và các 
nội dung khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

- Đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện: 
Các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng trong triển khai mua sắm, lắp đặt, cài đặt, 
kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị; Danh mục thiết bị mua sắm, lắp đặt, cài đặt và các 
thông số kỹ thuật của thiết bị; Thuyết minh giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, 
hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán 
băng thông đường truyền (kèm theo sơ đồ, nếu có); Thống kê khối lượng công tác 
xây lắp, thiết bị chủ yếu của hạng mục chính và phụ; Các thuyết minh khác có liên 
quan (nếu cần thiết). 
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- Các yêu cầu về đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công 
tác khác có liên quan. 

- Các yêu cầu (nếu cần thiết) về kiểm thử hoặc vận hành thử, bảo hành, bảo trì. 

d) Dự toán chi tiết theo các quy định tại Điều 5 của Thông tư này; 

đ) Dự kiến các mốc thời gian, tiến độ thực hiện; 

e) Phương án tổ chức quản lý thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác; 

g) Các đề xuất, kiến nghị: Nêu các đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện 
có hiệu quả các nội dung đề cương sau khi được duyệt. 

3. Hồ sơ đơn vị sử dụng ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề 
cương và dự toán chi tiết như sau: 

a) Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo mẫu tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

- Đề cương và dự toán chi tiết. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.  

Điều 5. Dự toán chi tiết 

1. Cơ sở lập dự toán chi tiết 

a) Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán: Văn bản hướng dẫn xây dựng dự 
toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính và cơ quan tài chính các cấp; 

b) Các văn bản quy định về định mức, đơn giá, mức chi:  

- Các định mức, đơn giá, mức chi trong từng thời kỳ theo quy định, hướng dẫn 
của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Các định mức, đơn giá do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ quản lý chuyên 
ngành và địa phương ban hành theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. 

- Đối với các nội dung chi chưa có định mức, đơn giá: Đơn vị lập dự toán căn 
cứ theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, tình hình thực tế để thuyết minh, xây dựng 
định mức, đơn giá hoặc tham khảo giá thị trường, thẩm định giá của cơ quan, tổ 
chức có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo quy định hoặc quyết định áp dụng 
các định mức, đơn giá tương tự của các dự án, nhiệm vụ khác đã được cấp có thẩm 
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quyền phê duyệt trong thời hạn 12 tháng (tính từ thời điểm dự án, nhiệm vụ khác 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến thời điểm đơn vị sử dụng ngân sách trình 
người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại 
khoản 3 Điều 4 Thông tư này) để xây dựng đề cương và dự toán chi tiết và phải có 
thuyết minh rõ căn cứ tính toán. 

Bản thuyết minh căn cứ tính toán định mức, diễn giải chi tiết đơn giá theo mẫu 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  

c) Các quy định, hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin theo quy định của Nghị định 73/2019/NĐ-CP;  

d) Thông báo giá, báo giá hoặc các căn cứ, phương pháp khác để xác định dự 
toán chi phí. 

2. Dự toán chi tiết 

Nội dung dự toán chi tiết được trình bày theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này, bao gồm các chi phí sau: 

a) Chi phí xây lắp: Chi phí mua sắm, lắp đặt mạng, phụ kiện mạng công nghệ 
thông tin và các chi phí khác phục vụ cho lắp đặt mạng; các chi phí xây lắp trực 
tiếp khác có liên quan; 

b) Chi phí thiết bị 

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, 
thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần 
mềm thương mại, phần mềm nội bộ và các thiết bị khác; chi phí vận chuyển, bảo 
hiểm thiết bị; thuế và các loại phí liên quan để mua sắm thiết bị. 

- Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phục vụ cho nhập dữ liệu, thực hiện 
nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.  

- Chi phí lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và 
phần mềm. 

- Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận 
hành hệ thống (nếu có). 

- Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công 
việc trước khi nghiệm thu, bàn giao (nếu có). 
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c) Chi phí quản lý: Gồm các chi phí cần thiết để tổ chức quản lý thực hiện hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, nghiệm 
thu, bàn giao sản phẩm đưa vào khai thác, sử dụng; 

d) Chi phí tư vấn: Chi phí tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết và chi phí 
thực hiện các công việc tư vấn khác có liên quan; 

đ) Chi phí khác có liên quan: Phí và lệ phí; chi phí lắp đặt và thuê đường 
truyền; lệ phí đăng ký và duy trì tên miền; chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin 
liên quan; chi phí thẩm định giá và các chi phí khác có liên quan; 

e) Chi phí dự phòng: Dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường 
trước được khi lập đề cương và dự toán chi tiết. Chi phí dự phòng không vượt 
quá 10% của tổng các chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này. 

Trường hợp hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai trên 
phạm vi nhiều địa điểm khác nhau hoặc ở nước ngoài, các chi phí quy định tại các 
điểm a, b, c, d, đ và e khoản này được tính thêm chi phí di chuyển thiết bị và lực 
lượng lao động. 

Điều 6. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

1. Thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết. 

Thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết được xác định căn cứ theo 
các quy định của pháp luật về thẩm quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định mua 
sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, 
đơn vị. 

2. Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết. 

a) Người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết thành lập hội 
đồng thẩm định hoặc giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối thẩm 
định (gọi chung là đơn vị đầu mối thẩm định); 

b) Đối với đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm 
tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, đơn vị thẩm định về phương án, giải 
pháp kỹ thuật, công nghệ là đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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c) Đối với đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của người 
có thẩm quyền tại các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị thẩm định về phương án, giải 
pháp kỹ thuật, công nghệ là đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc 
người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết; 

d) Trường hợp đơn vị có thẩm quyền thẩm định quy định tại điểm b, c khoản 
này đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị có thẩm quyền thẩm định quy 
định tại điểm b, c khoản này thành lập hội đồng thẩm định hoặc người có thẩm 
quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết có thể giao cho đơn vị chuyên môn 
trực thuộc thẩm định. 

Điều 7. Trình tự thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

1. Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 

a) Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 15 ngày làm việc 
kể từ ngày đơn vị đầu mối thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không bao 
gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;  

b) Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết bao gồm thời gian lấy ý 
kiến thẩm định của đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Thông tư này và thời gian lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân quy định tại điểm c khoản 2 Điều này (nếu có); 

c) Trường hợp cần yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thêm về nội dung đề 
cương và dự toán chi tiết, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, 
đơn vị đầu mối thẩm định có văn bản yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung 
hoặc giải trình. 

2. Trình tự thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 

a) Đơn vị đầu mối thẩm định tổ chức thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 
theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Đơn vị đầu mối thẩm định lấy ý kiến thẩm định về phương án, giải pháp 
kỹ thuật, công nghệ của đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông 
tư này;  

c) Trong quá trình thẩm định, tùy theo tính chất phức tạp của từng công việc 
và nội dung chi, đơn vị đầu mối thẩm định có thể lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ 
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chức hội nghị tư vấn để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến 
chuyên gia (nếu cần thiết). 

3. Nội dung thẩm định đề cương và dự toán chi tiết  

a) Nội dung thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ. 

- Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ. 

- Sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ với các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng 
kỹ thuật. 

- Sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong việc kết nối, 
liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ 
liệu liên quan (nếu có).  

 b) Sự phù hợp của việc áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá, các chế độ, 
chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí đã quy định có liên quan đến các 
chi phí nêu tại dự toán chi tiết; 

c) Sự phù hợp giữa khối lượng thuyết minh nêu trong đề cương với khối lượng 
trong dự toán chi tiết; 

d) Các nội dung khác của đề cương và dự toán chi tiết theo quy định tại Điều 4 
và Điều 5 của Thông tư này. 

4. Đơn vị đầu mối thẩm định được phép thuê tổ chức, cá nhân có năng lực, 
kinh nghiệm thực hiện thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết để làm cơ sở thẩm 
định. Kết quả thẩm định được thể hiện bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này. Văn bản kết quả thẩm định được dùng làm cơ sở cho bước 
xem xét, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết. Quyết định phê duyệt đề cương và 
dự toán chi tiết theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  

5. Việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết được thực hiện đồng thời, 
không tách riêng đề cương với dự toán chi tiết. Thời gian phê duyệt đề cương và 
dự toán chi tiết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày người có thẩm quyền phê 
duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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Điều 8. Điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết 

1. Khi điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết không làm thay đổi giải pháp kỹ 
thuật, công nghệ cần tuân thủ, quy mô, mục tiêu ban đầu và không vượt dự toán 
chi tiết đã được phê duyệt, đơn vị sử dụng ngân sách được phép tự điều chỉnh đề 
cương và dự toán chi tiết.  

2. Trường hợp điều chỉnh đề cương làm thay đổi về giải pháp kỹ thuật, công 
nghệ cần tuân thủ, quy mô, mục tiêu ban đầu hoặc vượt dự toán chi tiết đã được 
phê duyệt, đơn vị sử dụng ngân sách phải trình người có thẩm quyền phê duyệt đề 
cương và dự toán chi tiết xem xét, quyết định việc điều chỉnh.  

3. Người quyết định điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

4. Hồ sơ, thủ tục, thời gian trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thực hiện như 
bước thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết. 

5. Trong trường hợp điều chỉnh đề cương và dự toán chi tiết dẫn tới thay đổi 
kinh phí lên mức trên 15 tỷ đồng, phải thực hiện lại các thủ tục đầu tư theo quy 
định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.  

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 9. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2020 và thay thế 
cho Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không yêu cầu phải lập dự án. 

2. Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt đề cương 
và dự toán chi tiết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực 
hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đã ký kết. 



 
80 CÔNG BÁO/Số 255 + 256/Ngày 03-3-2020 
  

Điều 10. Trách nhiệm thi hành  

1. Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tuyên 
truyền, tổ chức hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Thông tư này. 

2. Đơn vị sử dụng ngân sách, người có thẩm quyền theo quy định và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện hoạt động ứng dụng công 
nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước yêu cầu phải lập đề cương và dự toán chi tiết có trách nhiệm thi hành các quy 
định tại Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc,  
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông 
(Cục Tin học hóa) để xem xét, giải quyết./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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PHỤ LỤC  
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 

(Kèm theo Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 
 

Mẫu số 1 Bảng dự toán chi tiết kinh phí 

Mẫu số 2 Thuyết minh, diễn giải chi tiết định mức, đơn giá 

Mẫu số 3 Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

Mẫu số 4 Báo cáo kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ 

Mẫu số 5 Báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 

Mẫu số 6 Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 
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 Mẫu số 1. Bảng dự toán chi tiết kinh phí 
 

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 
<Tên của hoạt động ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán chi tiết> 

 
I. Tổng hợp dự toán: 

Đơn vị tính:... đồng 

Dự toán kinh phí 
Kế hoạch  

phân bổ vốn 
STT Nội dung Tổng 

dự 
toán 

Vốn 
NSNN

Vốn 
khác 

(nếu có)

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ.... 

Ghi 
chú 

I Chi phí xây lắp       
II Chi phí thiết bị       
III Chi phí quản lý       
IV Chi phí tư vấn       
V Chi phí khác có 

liên quan 
      

VI Chi phí dự phòng       
 Tổng cộng       

II. Chi tiết dự toán:  

Đơn vị tính:... đồng 

Dự toán kinh phí 

STT Nội dung 
Số 

lượng
Đơn 
giá  

Tổng 
dự 

toán 

Vốn 
NSNN

Vốn 
khác 

(nếu có) 

Ghi 
chú 

I Chi phí xây lắp       
 (chi tiết)       

II Chi phí thiết bị       
 (chi tiết)       
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III Chi phí quản lý       
 (chi tiết)       

IV Chi phí tư vấn       
 (chi tiết)       

V Chi phí khác có 
liên quan 

      

 (chi tiết)       
VI Chi phí dự phòng       

 Tổng cộng       
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Mẫu số 2. Thuyết minh, diễn giải chi tiết định mức, đơn giá 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

THUYẾT MINH DIỄN GIẢI CHI TIẾT ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ  
<Áp dụng đối với các công việc chưa có quy định định mức, đơn giá mà đơn vị 

phải tự xác định định mức, đơn giá> 
 

STT Nội dung chi 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng
Đơn giá 

thành phần 
Thành 

tiền 
Diễn giải 
cách tính

1       
2       
 ................................      
 Tổng cộng      

Ghi chú: Cơ sở dự toán áp dụng: 

- .......; 

- .......; 

- ........ 
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Mẫu số 3. Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÌNH 
 

Số:....../TTr-...... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày...... tháng...... năm 20... 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết  

<Tên của hoạt động ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán> 
 

Kính gửi:.................................... 
 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số.../..../NĐ-CP ngày..... của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định 
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số..../2020/TT-BTTTT ngày...... của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan, 

<Cơ quan, đơn vị > trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết <Tên của hoạt 
động ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán> với các nội dung chính sau:  

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: 

2. Tổ chức, đơn vị lập (hoặc tư vấn lập) đề cương và dự toán chi tiết: 

3. Mục tiêu, quy mô: 
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4. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ 
thông tin chủ yếu: 

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ: 

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách được thay 
đổi trong quá trình triển khai: 

5. Kinh phí: 

Tổng cộng: 

Trong đó:  

- Chi phí xây lắp: 

- Chi phí thiết bị: 

- Chi phí quản lý: 

- Chi phí tư vấn: 

- Chi phí khác có liên quan:  

- Chi phí dự phòng: 

6. Nguồn vốn: 

7. Địa điểm thực hiện: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Các nội dung khác (nếu có): 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- .......; 
- Lưu: VT,... 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

. 
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Mẫu số 4. Báo cáo kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
 

Số:........../........... 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày...... tháng..... năm 20.... 

BÁO CÁO  
Kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ  

của đề cương và dự toán chi tiết (1) 
<Tên của hoạt động/nhiệm vụ ứng dụng CNTT> 

 
Kính gửi: <Đơn vị đầu mối thẩm định> 

 
Thực hiện việc thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của đề 

cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ..... <Tên của hoạt động/nhiệm vụ ứng dụng 
CNTT> kèm theo văn bản số... <số ký hiệu, trích yếu của văn bản đơn vị đầu mối 
thẩm định gửi cho đơn vị thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ>, 
<đơn vị thẩm định> đã thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ theo 
nội dung của đề cương và dự toán chi tiết như sau: 

1. Các căn cứ thẩm định 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số..../.../NĐ-CP ngày..... của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định 
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

                                           
(1): Trường hợp đơn vị có thẩm quyền thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ 
đồng thời được giao làm đơn vị đầu mối thẩm định đề cương và dự toán chi tiết thì không phải 
làm riêng báo cáo thẩm định này. 
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Căn cứ Thông tư số....... ngày...... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân 
sách nhà nước; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan, 

2. Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất 

a) Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: 

b) Đơn vị sử dụng ngân sách: 

c) Địa điểm thực hiện: 

d) Thời gian thực hiện: 

đ) Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ được đề xuất, trong đó: 

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ: 

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách được thay 
đổi trong quá trình triển khai: 

e) Các thông tin khác (nếu có):  

3. Tài liệu thẩm định và quá trình thẩm định 

a) Thành phần hồ sơ tài liệu phục vụ thẩm định gồm:  

- .........; 

- ..........; 

b) Quá trình thẩm định: 

- .....; 

........ 

4. Ý kiến của đơn vị thẩm định 

a) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ. 

b) Sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ với các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính 
năng kỹ thuật. 

c) Sự phù hợp của phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong việc kết nối, 
liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ 
liệu liên quan (nếu có). 
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5. Kết luận 

Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ do <đơn vị sử dụng ngân sách> 
trình đề xuất tại đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ <Tên của hoạt động/nhiệm 
vụ ứng dụng CNTT> đáp ứng/không đáp ứng theo các nội dung thẩm định. Đề 
nghị <đơn vị đầu mối thẩm định> tổng hợp, báo cáo người có thẩm quyền xem 
xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

Đại diện đơn vị thẩm định 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 5. Báo cáo thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

 
Số:........../........... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày...... tháng..... năm 20.... 

BÁO CÁO  
Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 
<Tên của hoạt động/nhiệm vụ ứng dụng CNTT> 

 
Kính gửi:....................................................... 

 
Thực hiện việc thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ..... <Tên của 

hoạt động/nhiệm vụ ứng dụng CNTT> kèm theo văn bản số... <số ký hiệu, trích 
yếu của văn bản đơn vị sử dụng ngân sách trình người có thẩm quyền phê 
duyệt>,..... <đơn vị đầu mối thẩm định> báo cáo kết quả thẩm định đề cương và 
dự toán chi tiết như sau: 

1. Các căn cứ thẩm định 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số..../.../NĐ-CP ngày..... của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định 
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số.... ngày..... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
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Các căn cứ pháp lý khác có liên quan, 

2. Mô tả thông tin hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề 

cương và dự toán chi tiết 

a) Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: 

b) Đơn vị sử dụng ngân sách: 

c) Địa điểm thực hiện: 

d) Thời gian thực hiện: 

đ) Nguồn vốn thực hiện: 

e) Các thông tin khác (nếu có):  

3. Hồ sơ thẩm định và quá trình thẩm định 

a) Thành phần hồ sơ trình thẩm định gồm:  

- .........; 

- ..........; 

b) Quá trình thẩm định: 

- .....; 

........ 

4. Nội dung thẩm định 

a) Nội dung thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ. 

b) Sự phù hợp của việc áp dụng, vận dụng các định mức, đơn giá, các chế độ, 

chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí có liên quan đến các chi phí nêu 

tại dự toán chi tiết; 

c) Sự phù hợp giữa khối lượng thuyết minh nêu trong đề cương với dự toán 

chi tiết; 

d) Các nội dung khác của đề cương và dự toán chi tiết. 
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5. Giá trị dự toán chi tiết theo ý kiến thẩm định 

Đơn vị tính:... đồng 

TT Nội dung 

Dự toán do  
<đơn vị sử dụng  

ngân sách>  
trình, đề xuất 

Kết quả  
thẩm định 

Tăng (+) 
Giảm (-) 

I  Chi phí xây lắp    
II  Chi phí thiết bị    
III  Chi phí quản lý    
IV  Chi phí tư vấn    
V  Chi phí khác     
VI  Chi phí dự phòng    

 Tổng cộng    

(Nội dung các khoản mục chi phí trong dự toán chi tiết như phụ lục kèm theo). 

- Nguyên nhân tăng, giảm:...  

- Những điều cần lưu ý:...... 

6. Kết luận 

- Đề cương và dự toán chi tiết do <đơn vị sử dụng ngân sách> trình đủ điều 
kiện/chưa đủ điều kiện để phê duyệt. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của <đơn vị đầu mối thẩm định> đối với đề 
cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ <Tên của hoạt động/nhiệm vụ ứng dụng CNTT>, 
đề nghị <người có thẩm quyền phê duyệt> xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

Đại diện đơn vị đầu mối thẩm định  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 6. Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 
 

Số:........../........... 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày...... tháng..... năm 20... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

<Tên của hoạt động ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán> 
 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT........... 
 
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số..../......../NĐ-CP ngày.... của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số...../TT-BTTTT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Xét báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết của.......... <đơn vị 
đầu mối thẩm định>; 

Xét đề nghị của......... <đơn vị sử dụng ngân sách>,  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết <Tên của hoạt động  

ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán> với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: 

2. Tổ chức, đơn vị lập (hoặc tư vấn lập) đề cương và dự toán chi tiết: 

3. Mục tiêu, quy mô: 

4. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông 
tin chủ yếu. 

- Giải pháp kỹ thuật công nghệ cần tuân thủ: 

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách được thay 
đổi trong quá trình triển khai: 

5. Dự toán chi tiết: 

Tổng cộng: 

Trong đó:  

- Chi phí xây lắp: 

- Chi phí thiết bị: 

- Chi phí quản lý: 

- Chi phí tư vấn: 

- Chi phí khác có liên quan:  

- Chi phí dự phòng: 

6. Nguồn vốn: 

7. Địa điểm thực hiện: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Các nội dung khác (nếu có). 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo nếu cần). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều...; 
- Các cơ quan có liên quan; 
- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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